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         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                PHÒNG TS - ĐT

              
                           
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc tính khối lượng công tác giảng dạy của giáo viên kiêm chức 
năm học 2018-2019 
1. Ông Phạm Hữu Lộc:

· Môn dạy: Sinh hoạt Giáo dục định hướng (Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm),
Giáo dục quốc phòng - An ninh và môn Kỹ năng mềm
· Tổng khối lượng giảng dạy:         109.3 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:            30 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:     79.3 tiết    (dạy ngày thứ 7, chủ nhật tính tiết vượt giờ 67.3 tiết và 12 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)            
2. Ông Nguyễn Văn Dũng:

· Môn dạy: Sinh hoạt Giáo dục định hướng (Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm)
· Tổng khối lượng giảng dạy:              18 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:         26.3 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thiếu năm học 2018-2019:     8.3 tiết                
3. Ông Đinh Văn Đệ:
· Môn dạy: Công nghệ chế tạo máy
· Tổng khối lượng giảng dạy:         301.5 tiết
· Số tiết soạn đề, chấm thi:                 6.2  tiết
· Khối lượng giảng dạy chuẩn:            40 tiết

· Tổng số tiết giảng dạy thừa năm học 2018-2019:     267.7 tiết  (dạy ngày thứ 7, chủ nhật tính tiết vượt giờ 200 tiết và 67.7 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)            
4. Ông Hoàng Ngọc Cảnh:

· Môn dạy: Sinh hoạt Giáo dục định hướng (Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm)
· Tổng khối lượng giảng dạy:              30 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:         31.9 tiết
· Số tiết thiếu năm học 2017-2018:       5 tiết                
· Tổng số tiết giảng dạy thiếu năm học 2018-2019:    6.9 tiết    
5. Ông Hồ Minh Lợi:

· Môn dạy: Sinh hoạt Giáo dục định hướng (Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm)

· Tổng khối lượng giảng dạy:                         56 tiết 
· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                 62.4 tiết

(Số tiết giảng dạy môn Giáo dục định hướng và kiêm nhiệm GVCN lớp không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng)
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   118.4 tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

6. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp:

· Môn dạy: An toàn lao động
· Tổng khối lượng giảng dạy:             78 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:     64.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:           70 tiết

·  Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   72.5 tiết (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

7. Bà Phạm Thị Lê Chi:

· Môn dạy: Sinh hoạt Giáo dục định hướng (Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm)

· Tổng khối lượng giảng dạy:                         10 tiết

 (Số tiết giảng dạy môn Giáo dục định hướng không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng)

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   10 tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

8. Ông Phan Đức Long:

· Môn dạy: Điện kỹ thuật 
· Tổng khối lượng giảng dạy:                   108  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             64.5 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:                     0.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   93 tiết (viên chức phòng chức năng tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
9. Bà Trần Thị Thu Hà:

· Môn dạy: Tin học
· Tổng khối lượng giảng dạy:                     90 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:             64.5 tiết

· Khối lượng thiếu coi, chấm thi:              1.1  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                   50  tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  103.4 tiết  (viên chức phòng chức năng, tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
10.   Ông Nguyễn Thanh Lâm: 

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học
· Tổng khối lượng giảng dạy:               36  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:        64.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:              60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   40.5 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)  
11. Ông Phạm Minh Nghĩa:

· Môn dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học, thực tập điện tử cơ bản, đồ án học phần 1
· Tổng khối lượng giảng dạy:         183 tiết
· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:   64.5 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:          4.1 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:        70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  181.6 tiết  (dạy ngày thứ 7 tính tiết vượt giờ 68.3 tiết và 113.3 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)            
12.  Ông Lâm Viết Dũng:

· Môn dạy: Thực tập điện tử cơ bản
· Tổng khối lượng giảng dạy:                        45 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                64.5 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                      60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  49.5 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
13.  Ông Nguyễn Thành Nam:  

· Môn dạy: Xác suất thống kê và Toán 4
· Tổng khối lượng giảng dạy:                108 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:          53.8 tiết

· Khối lượng thiếu ra đề, chấm thi:        1.8  tiết

· Số tiết thiếu năm học 2017-2018:      15.7 tiết 

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:               70  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  74.3 tiết (dạy ngày thứ 7 tính tiết vượt giờ 20.5 tiết và 53.8 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)            
14.  Ông Lê Quang Liêm:

· Môn dạy: Cơ sở Nhiệt động kỹ thuật v& Truyền nhiệt và Kỹ thuật lạnh thực phẩm
· Tổng khối lượng giảng dạy:                186 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:          64.5 tiết

· Khối lượng thiếu ra đề, chấm thi:        8.6  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  181.9 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 117.4 tiết và 64.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)          

15.   Ông Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: Trang bị điện trong máy cắt kim loại, TT trang bị điện 1
· Tổng khối lượng giảng dạy:                      311.3 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                   64.5 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:                          1.9  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                         70  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  307.7 tiết  (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 167.7 tiết và 140 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)          

16.   Bà Nguyễn Ngọc Trang: 

· Môn dạy: Tin học                                                                                                                                                                                 
· Tổng khối lượng giảng dạy:                                           81  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp (chủ nhiệm 02 lớp):    88.2 tiết

· Khối lượng thiếu ra đề, chấm thi:                                 0.7  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                  60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  108.5 tiết (dạy ngày thứ bảy và buổi tối tính tiết vượt giờ 20.3 tiết và 88.2 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)          
17. Ông Đỗ Tuấn Việt:  
· Môn dạy: Phần cứng máy tính
· Tổng khối lượng giảng dạy:       121.8  tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:    64.5 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:            8.2 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:          60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  134.5 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 6 tiết và 128.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)          

18. Ông Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: Thực tập phay nâng cao
· Tổng khối lượng giảng dạy:            90 tiết 

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:    64.5 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:            0.6 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:          60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  95.1 tiết  (dạy ngày thường tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

19.   Ông Nguyễn Kính:

· Môn dạy: Nguyên lý kế toán, thuế
· Tổng khối lượng giảng dạy:                   99 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:                    12 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                 60 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:    51 tiết   (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 39 tiết và 12 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)      
20.  Ông Hồ Văn Sĩ: 

· Môn dạy: Các phương pháp gia công đặc biệt, giáo dục định hướng
· Tổng khối lượng giảng dạy:                            67 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:                   38.7  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                          60 tiết 
· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:     45.7  tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 7 tiết và 38.7 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

21.   Bà Nguyễn Thị Nhuận:

· Môn dạy: Ngữ pháp 1
· Tổng khối lượng giảng dạy:            36 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:    62.4 tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:          70 tiết                                                

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  28.4 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
22.   Bà Huỳnh Thị Mai:

· Môn dạy: Tin học 
· Tổng khối lượng giảng dạy:                       81 tiết

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:               64.5 tiết

· Khối lượng thiếu ra đề, chấm thi:            1.3  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                    80  tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   64.2 tiết  (tiết kiêm nhiệm GVCN tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
23. Ông Nguyễn Hữu Thiện:

· Môn dạy: Tin học,  Phần cứng và mạng máy tính
· Tổng khối lượng giảng dạy:              200.2 tiết 

· Số tiết kiêm nhiệm GVCN lớp:           60.2 tiết

· Khối lượng ra đề, chấm thi:                  0.6  tiết

· Khối lượng giảng dạy chuẩn:                 70 tiết

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:  191 tiết (dạy ngày thứ bảy tính tiết vượt giờ 134.5 tiết và 56.5 tiết tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)
24.  Bà Trang Thị Xuân Uyên:

· Môn dạy: Sinh hoạt Giáo dục định hướng (Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm)

· Khối lượng giảng dạy:             18 tiết

 (Số tiết giảng dạy môn Giáo dục định hướng không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo, tính theo tiết thỉnh giảng)

· Tổng số tiết thừa năm học 2018-2019:   18 tiết (tính theo tiết thỉnh giảng 80.000 đ/tiết)

                                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2019
       HIỆU TRƯỞNG                           P.TC-HC-TH                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ



         Lâm Viết Dũng                        Nguyễn Văn Tấn 

